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Báo Cáo Chính Thức 

và Các Phương Án Đề Nghị

Phần Giới Thiệu

Một số chính quyền địa phương trên toàn Hoa Kỳ đã sử dụng mạng Internet tốc độ cao riêng, và các thành phố khác cũng đang cân nhắc việc sử dụng dịch vụ này. Theo quan điểm của họ, dịch vụ “Internet tốc độ cao trong thành phố” sẽ giúp cung cấp sẵn dịch vụ Internet ở mức giá hợp túi tiền hơn. Tuy nhiên, một số nhà cung cấp dịch vụ Internet không rõ là chính quyền có đủ kiến thức chuyên môn để bảo đảm rằng các mạng này hoạt động hiệu quả về mặt kinh tế và không cạnh tranh bất công với các hãng tư cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao hiện tại hay không. Và không phải lúc nào cũng biết rõ dịch vụ Internet tốc độ cao của thành phố sẽ tiếp cận các nhóm ít được phục vụ và hiện ít có khả năng sử dụng dịch vụ Internet nhất như thế nào.

Trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng Chín tới ngày 15 tháng Mười, Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa Học Công Nghệ và Xã Hội thuộc Trường Đại Học Tổng Hợp Santa Clara (Santa Clara University’s Center for Science, Technology and Society) và Viện Nghiên Cứu Internet Tốc Độ Cao California (Broadband Institute of California) đã tổ chức hội nghị đồng thuận về dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố tại Silicon Valley. Sắp tới khu vực này sẽ được phủ sóng bằng một mạng lưới thành phố có thể phục vụ hơn 40 thành phố và 2.4 triệu cư dân. Hội nghị này do Hiệp Hội Kỹ Thuật Cộng Đồng California (Community Technology Foundation of California) và Hiệp Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng California (California Consumer Protection Foundation) tài trợ.
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Ủy Ban Cộng Đồng

Các hội nghị đồng thuận được áp dụng trên toàn quốc để đưa công chúng tham gia quyết định các vấn đề kỹ thuật phức tạp sau khi đã biết rõ tin tức. Hội nghị này liên quan tới việc thiết lập một ủy ban cộng đồng có thành phần đa dạng, trong đó bao gồm các cư dân Silicon Valley từ nhiều nhóm cư dân ít được phục vụ. Trong đợt cuối tuần đầu tiên, các thành viên trong ủy ban cộng đồng đã tìm hiểu các vấn đề bằng cách tham khảo và thảo luận về các tài liệu trình bày tóm tắt về các dữ kiện căn bản và xác định các thắc mắc của mình về dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố. Vào đợt cuối tuần thứ hai, các nhà tổ chức đã tổ chức một buổi điều trần công khai, trong đó các chuyên gia hoạch định chính sách từ các tổ chức chính phủ, các ngành và cộng đồng đã đưa ra nhiều ý kiến trả lời các thắc mắc của ủy ban cộng đồng. Vào đợt cuối tuần thứ ba, các thành viên trong ủy ban cộng đồng đã nhất trí về các kiến nghị đối với chính sách của chính quyền địa phương. Một ủy ban cố vấn, trong đó bao gồm những người có quyền lợi liên quan trong các tổ chức chính phủ, tư và bất vụ lợi, đã xem xét tính công bằng và toàn diện của các tiêu chuẩn tuyển chọn ủy ban cộng đồng, các tài liệu tóm tắt và các diễn giả trình bày tại buổi điều trần.

Sau đây là các câu hỏi, đánh giá của ủy ban cộng đồng về các vấn đề và các phương án đề nghị. 

1. Có Nên Tham Gia Thiết Lập Dịch Vụ Internet Tốc Độ Cao Trong Thành Phố Không?
Đánh Giá

Ủy ban tin rằng việc chính quyền tham gia cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao, trong đó bao gồm mạng di động Internet tốc độ cao, sẽ mang lại lợi ích đáng kể cho những người hiện đang và không sử dụng dịch vụ Internet. Các mạng mới có thể giúp mở rộng dịch vụ di động, giảm bớt chi phí dịch vụ Internet tốc độ cao, tăng cường mức độ sử dụng nội dung, bao gồm cả tin tức và các dịch vụ của chính phủ, và cung cấp nhiều lựa chọn về hãng dịch vụ hơn cho người tiêu dùng.

Mặc dù một số người cho rằng hoạt động của chính phủ kém hiệu quả tới mức không thể cung cấp được dịch vụ này, hoặc việc chính phủ tham gia cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao sẽ tạo ra sự cạnh tranh bất công cho các công ty tư, nhưng ủy ban tin rằng những vấn đề lo ngại này không thể bì được với những lợi ích thu được từ việc tham gia của chính phủ.  

Trong khi các hãng tư sẽ chú trọng tới quyền lợi kinh tế của mình, chính quyền sẽ quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề trong phạm vi rộng hơn, ví dụ như tối đa hóa lợi ích cộng đồng, khuyến khích sử dụng kỹ thuật số, cung cấp dịch vụ cho người sử dụng bị khuyết tật và những người không nói tiếng Anh, bảo vệ sự riêng tư và an ninh, cung cấp dịch vụ cho khu vực nông thôn, giáo dục và huấn luyện, ngoại tiếp và khuyến khích công chúng tham gia.

Phương Án Đề Nghị

a) Ủy ban tin rằng chính quyền thành phố nên tham gia lắp đặt các dịch vụ Internet tốc độ cao, đặc biệt để phục vụ nhóm cộng đồng ít được phục vụ (ví dụ như những người có lợi tức thấp, cư dân nông thôn, những người khuyết tật, những người không nói tiếng Anh và người cao niên).  

2. Nên tài trợ và điều hành các dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố như thế nào để tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là các cộng đồng ít được phục vụ?

Đánh Giá

Dịch vụ Internet tốc độ cao là dạng cơ sở hạ tầng quan trọng. Ủy ban tin rằng trừ khi chính phủ tham gia triển khai các dịch vụ Internet tốc độ cao, các cộng đồng ít được phục vụ sẽ không có điều kiện sử dụng các mạng này.  

Chính quyền thành phố biết các cộng đồng ít được phục vụ và hiểu rõ quá trình phục vụ các cộng đồng này. Việc tham gia của chính quyền thành phố cũng có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm hơn cho địa phương. Tuy nhiên, chính quyền địa phương có thể điều hành các dịch vụ Internet tốc độ cao không hiệu quả bằng các công ty tư.  

Chính quyền thành phố có thể yêu cầu các công ty tư điều hành các mạng này sao cho có lợi cho cộng đồng ở mức tối đa. Vì các công ty tư hiện đang sử dụng nguồn tài nguyên công cộng, trong đó bao gồm các cột điện thoại và khu vực có một phần được sử dụng vào mục đích công cộng, ủy ban tin rằng chính quyền thành phố nên thường xuyên quan tâm tới cách quản lý các mạng lưới nói trên.  

Do có nguồn tài nguyên kinh tế và kỹ thuật đặc biệt, Silicon Valley nên trở thành tiêu chuẩn cho các khu vực còn lại trên toàn quốc làm theo.

Phương Án Đề Nghị

a) Chính quyền thành phố nên tham gia thiết lập và kiểm soát các dịch vụ Internet tốc độ cao và yêu cầu các công ty tư điều hành các hệ thống này sao cho có lợi cho cộng đồng.

b) Chính quyền thành phố tham gia triển khai dịch vụ Internet tốc độ cao nên áp dụng thủ tục đấu thầu cạnh tranh để tối đa hóa lợi ích cho cộng đồng. Ví dụ, nên đánh giá các hồ sơ dự thầu cạnh tranh dựa trên kế hoạch cung cấp các chương trình khuyến khích sử dụng kỹ thuật số.

c) Các tổ chức tư và chính phủ đều nên tham gia quản lý mạng. Ví dụ, có thể thiết lập một ủy ban quản lý dịch vụ Internet tốc độ cao với số lượng đại diện đồng đều từ cộng đồng, chính quyền thành phố và các tổ chức tư. Bộ phận thường xuyên tiếp nhận ý kiến đóng góp của công chúng nên thông báo các quyết định về mạng này. Tuy nhiên, nên giao việc xây dựng và điều hành mạng cho các công ty tư thực hiện.  

d) Có thể sử dụng ngân quỹ của chính phủ, ngân quỹ tư hoặc kết hợp cả hai dạng ngân quỹ này để tài trợ cho các hệ thống mạng.

e) Chính quyền thành phố nên thiết lập các mức dịch vụ hợp lý, có thể đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu, kể cả sự riêng tư và an ninh.  

· Nên cung cấp dịch vụ Internet miễn phí tại một số địa điểm, thí dụ như trường học, thư viện, các văn phòng trợ giúp việc làm, các khu nhà tạm trú (dành cho người vô gia cư, phụ nữ bị đánh đập v.v…), các cơ quan cung cấp dịch vụ khẩn cấp và các cơ quan chính phủ cũng như các cơ quan bất vụ lợi phục vụ các cộng đồng ít được phục vụ.  

· Tất cả các mức dịch vụ đều nên có các biện pháp bảo vệ sự riêng tư và bảo mật tương đương.

· Bất kể cơ cấu giá thay đổi thế nào đi nữa, mức dịch vụ Internet miễn phí hoặc giảm giá dành cho những người sử dụng có lợi tức thấp cần phải có tốc độ tương tự như các tính năng khác mà các hộ gia đình trả toàn bộ chi phí được sử dụng.

3. Nên đưa các hoạt động “khuyến khích sử dụng kỹ thuật số” nào, nếu có, vào các dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố? 

Đánh Giá

Khi cư dân không được sử dụng dịch vụ Internet tốc độ cao vì hoàn cảnh kinh tế, họ cũng bỏ qua các cơ hội xã hội, chính trị và kinh tế quan trọng. Các hoạt động khuyến khích sử dụng kỹ thuật số là một bước tiến quan trọng để chính quyền thành phố đầu tư vào cư dân thành phố và tạo cơ hội thực sự công bằng cho họ. Mặc dù hoạt động khuyến khích sử dụng kỹ thuật số làm tăng chi phí điều hành mạng của thành phố, các khoản chi phí đó lại được bù đắp bằng các cơ hội kinh tế tăng thêm cho những người cần nhất.

 

Ủy ban cộng đồng lo ngại về nguy cơ “không liên kết” giữa cộng đồng ít được phục vụ và những người có quyền lợi khác trong dịch vụ Internet tốc độ cao. Những người lập kế hoạch cung cấp các hệ thống mạng này cần tích cực tiếp cận các cộng đồng ít được phục vụ và cố gắng nhìn thế giới kỹ thuật số theo quan điểm của những người ít có cơ hội tiếp cận dịch vụ này nhất. Những lời tuyên bố “dịch vụ Internet tốc độ cao cho tất cả mọi người” trong khi không hiểu rõ nhu cầu của cộng đồng ít được phục vụ có thể tạo nên những kỳ vọng không khả thi – và cuối cùng sẽ gây thất vọng.  

 

Xét về bản chất, các hoạt động khuyến khích sử dụng kỹ thuật số là cần thiết vì dịch vụ Internet tốc độ cao hiện đại nhất trên thế giới sẽ trợ giúp đôi chút cho những người không có phần cứng và nhu liệu cần thiết để sử dụng dịch vụ.

Phương Án Đề Nghị

 

a) Vì nên đưa hoạt động khuyến khích sử dụng kỹ thuật số trở thành mục tiêu chính của chương trình dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố, cần lập một Đội Đặc Nhiệm Khuyến Khích Sử Dụng Kỹ Thuật Số (Task Force on Digital Inclusion). Đội đặc nhiệm này nên:

· Có đại diện từ các cộng đồng ít được phục vụ.

· Tham gia đóng góp vào mỗi giai đoạn của tiến trình cùng với tất cả những người có quyền lợi liên quan.

b) Vì các phần cứng và nhu liệu căn bản là các công cụ không thể thiếu để truy cập Internet, ủy ban cộng đồng đề nghị kết hợp việc cung cấp máy móc cho những gia đình có lợi tức thấp với bất kỳ dịch vụ Internet tốc độ cao nào của thành phố.  

c) Khuyến khích sử dụng kỹ thuật số có nghĩa là đưa mạng ngoài trời vào trong nhà. Nhiều thành viên trong các cộng đồng ít được phục vụ (thí dụ như người cao niên) thường không sử dụng mạng ngoài trời. Đối với họ khả năng tiếp cận công bằng dịch vụ Internet tốc độ cao có nghĩa là sự kết nối an toàn trong nhà. Ủy ban đề nghị rằng các phần cứng được cung cấp cho các gia đình có lợi tức thấp nên bao gồm cả modem hoặc cầu nối không dây để đưa mạng Internet vào nhà.

d) Chi phí của các chương trình khuyến khích sử dụng kỹ thuật số cần được đề cập tới trong phần đầu của tiến trình.

· Vấn đề khuyến khích sử dụng kỹ thuật số cần được đưa vào thủ tục mời thầu (RFP), với hình thức đấu thầu cạnh tranh.

· Chính quyền thành phố và các hãng cung cấp dịch vụ nên thiết lập quỹ khuyến khích sử dụng dịch vụ kỹ thuật số từ một hoặc nhiều nguồn sau đây:

· Tiền đặt cọc trước cộng với phần trăm doanh thu hàng năm từ các nhà cung cấp dịch vụ.

· Các khoản đóng góp thiện nguyện nhân đạo và tiền tài trợ của tiểu bang hoặc liên bang.

· Tiền thuế và công trái.

· Tìm các chương trình giảm giá từ các hãng bán phần cứng và nhu liệu.

e) Các hoạt động khuyến khích sử dụng dịch vụ kỹ thuật số cũng nên hướng dẫn thêm cho các cộng đồng ít được phục vụ vì họ là những người cần hiểu tầm quan trọng của Internet.  

· Các hoạt động này có thể bao gồm "Techmobile" (“Công Nghệ Lưu Động”) (giống như thư viện lưu động). Hệ thống này sẽ làm việc với các trường học và các tổ chức tại cộng đồng để tạo cơ hội cho các cộng đồng ít được phục vụ dùng thử Internet để giúp họ hiểu rõ hơn tầm quan trọng của dịch vụ Internet, ghi tên tham gia các hoạt động huấn luyện và giáo dục khác, và cung cấp ý kiến phản hồi về lợi ích của các dịch vụ Internet tốc độ cao.

  

f) Nên điều chỉnh các hoạt động khuyến khích sử dụng kỹ thuật số cho phù hợp với từng cộng đồng. Những người hoạch định và thiết lập các dịch vụ Internet tốc độ cao cần phải thực tế, có mặt ở những nơi cộng đồng ít được phục vụ đang cư ngụ để tìm hiểu nhu cầu của họ.

4. Nên cung cấp các dịch vụ Internet tốc độ cao của thành phố như thế nào cho những người khuyết tật và những người không nói tiếng Anh?

Đánh Giá

Dịch vụ Internet tốc độ cao có thể giúp tăng đáng kể tỷ lệ người khuyết tật làm việc và tham gia các hoạt động xã hội. Tuy nhiên, vì người khuyết tật cũng là những người có mức lợi tức thấp không đồng đều nên việc sử dụng dịch vụ Internet tốc độ cao đối với họ còn khó khăn gấp bội: thiếu kỹ thuật trợ giúp người khuyết tật sử dụng Internet trong khi chi phí dịch vụ lại cao. Phần cứng, nhu liệu và nội dung của Internet không phải lúc nào cũng được thiết kế tương thích với các hình thức kỹ thuật trợ giúp để đáp ứng nhu cầu của những người mù lòa, điếc, lãng tai, khuyết tật về kỹ năng hoặc di chuyển, ví dụ như các chương trình đọc màn hình cho người mù. Những người phụ thuộc vào kỹ thuật trợ giúp thường ít có điều kiện sử dụng Internet ở những nơi có dịch vụ này, trong đó bao gồm thư viện công cộng, trường học hoặc nhà của người khác. Đại đa số những người khuyết tật đều không làm việc, do đó không dễ truy cập Internet tại nơi làm việc. 

Việc tiếp cận các dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố để đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật cần được xem xét theo ba mức: phần cứng, nhu liệu và nội dung mạng được nhà điều hành mạng và chính quyền thành phố cung cấp, và phần cứng và nhu liệu của người sử dụng. Ở mỗi mức, chính quyền thành phố nên tuân theo đúng tinh thần của Các Hướng Dẫn Qui Định về Thiết Kế Phù Hợp cho Người Tàn Tật Sử Dụng của Đạo Luật Người Mỹ Tàn Tật (Americans with Disability Act Guidelines for Accessible Design).

Ngoài ra, các trở ngại về ngôn ngữ khiến nhiều người không thể sử dụng được dịch vụ Internet. Internet ngày càng trở thành dịch vụ truyền thông quan trọng để thông báo cho những người không sử dụng tiếng Anh về các sự kiện hiện tại và chính quyền Hoa Kỳ cũng như chính quyền tại nước mẹ đẻ của họ, về hoạt động văn hóa và giải trí, và cách thức tham gia hoạt động tại các cộng đồng địa phương. Nội dung được cung cấp bằng các ngôn ngữ không phải là tiếng Anh cũng giúp ích cho những người nói tiếng Anh vì có thể giúp họ học thêm các ngôn ngữ khác và tiếp cận thêm những quan điểm mới về các vấn đề cộng đồng.  

Phương Án Đề Nghị

a) Các dịch vụ Internet tốc độ cao của thành phố phải tương thích với các kỹ thuật trợ giúp được sử dụng rộng rãi. Bất kỳ nhu liệu hoặc nội dung nào do các nhà cung cấp dịch vụ mạng lưới và chính quyền thành phố cung cấp cần phải tương tác với các kỹ thuật này.

· Ví dụ, các chương trình bảo mật và trợ giúp khách hàng trên mạng điện toán do nhà điều hành mạng cung cấp cần tương thích với các chương trình đọc màn hình chính cho người mù.

b) Ngoài ra, các chương trình khuyến khích sử dụng kỹ thuật số cần cung cấp các kỹ thuật trợ giúp cho những người sử dụng mạng.  

c) Các chương trình hướng dẫn sử dụng kỹ thuật số cho những người khuyết tật có thể hội ý và hợp tác với các ban kỹ thuật trợ giúp người khuyết tật hiện tại của các trường đại học, cơ quan bất vụ lợi tại địa phương, và các chương trình hướng dẫn sử dụng máy điện toán.

· Cũng nên ngoại tiếp về việc huấn luyện qua các cơ quan đã phục vụ người khuyết tật (bằng cách cung cấp các dịch vụ phục hồi, dịch vụ chuyên chở cho người khuyết tật v.v…).

d) Chính quyền thành phố và các nhà cung cấp dịch vụ mạng nên cố gắng cung cấp dịch vụ trợ giúp kỹ thuật và các trang mạng điện toán bằng nhiều ngôn ngữ thường hay được sử dụng nhất trong cộng đồng một cách tiết kiệm, qua các cơ quan cộng đồng, các tình nguyện viên hoặc các thông dịch viên chuyên nghiệp bất kỳ khi nào có thể được.

e) Nội dung bằng tiếng Anh do chính quyền thành phố và các nhà cung cấp dịch vụ mạng cung cấp nên được viết một cách đơn giản, có hình minh họa để những người Không Sử Dụng tiếng Anh có thể đọc và chuyển ngữ dễ dàng.

5.Vai trò của sự riêng tư và an ninh trên mạng là gì? Làm thế nào để chúng ta bảo vệ sự riêng tư và bảo mật?

Đánh Giá

Vì ngày càng có nhiều người bắt đầu sử dụng dịch vụ mạng, các vấn đề về sự riêng tư và bảo mật trở nên quan trọng hơn. Người sử dụng cần biết các rủi ro và các vấn đề bảo mật liên quan tới việc sử dụng Internet, thí dụ như ăn cắp danh tánh. Nếu không, họ sẽ không thể bảo vệ thông tin cá nhân, tài chánh, sự riêng tư, danh tánh và gia đình mình.  

Người sử dụng thường không biết rõ cách sử dụng các tin tức cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ mạng. Và có các nghi vấn về cách thức các nhà cung cấp hoặc khách hàng sở hữu thông tin về người sử dụng, ví dụ như thông tin ghi danh và danh sách các trang mạng điện toán mà người sử dụng đã tới. Người sử dụng có quyền giữ kín thông tin cá nhân của mình. Nếu cảm thấy thông tin của mình không được bảo vệ, họ sẽ ít có khả năng sử dụng mạng đó hơn.

Mặc dù ủy ban tin rằng người sử dụng là người phải chịu trách nhiệm bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của mình trên mạng điện toán, ủy ban cũng tin rằng các nhà cung cấp và chính quyền cũng nên áp dụng các biện pháp bảo vệ người sử dụng.

Phương Án Đề Nghị

a) Chính quyền địa phương nên khẳng định rằng người sử dụng chính là chủ sở hữu thông tin cá nhân của họ. Thông tin ghi danh và thông tin về hành vi ứng xử của người sử dụng trên mạng điện toán đều thuộc sở hữu của người sử dụng chứ không phải là thông tin độc quyền thuộc sở hữu của nhà cung cấp dịch vụ mạng hoặc các chính quyền thành phố.

b) Các nhà cung cấp dịch vụ mạng chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn pháp lý vào đạo đức liên quan tới cách thức xử lý dữ liệu của người sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ không nên theo dõi hoặc bán các dữ kiện nhận dạng cá nhân cho các đệ tam nhân khác. Các nhà cung cấp dịch vụ nên có khả năng sử dụng thông tin tổng hợp miễn là thông tin đó không tiết lộ các dữ liệu có thể nhận dạng cá nhân. Các nhà cung cấp dịch vụ không nên cung cấp tin tức cho các tổ chức chính phủ mà không có lệnh của tòa án.

c) Các nhà cung cấp dịch vụ Internet nên cung cấp thông tin dễ sử dụng về các rủi ro liên quan tới sự riêng tư và bảo mật.  

· Nhà cung cấp dịch vụ nên thông báo rõ ràng cho người sử dụng về các mức độ bảo mật và các biện pháp bảo vệ đối với họ.  

· Thông tin về sự riêng tư và bảo mật cần được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, không sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật.  

· Cần cung cấp các thắc mắc thường gặp và thông tin trợ giúp.  

· Khi có thể được, nên cung cấp thông tin bằng nhiều ngôn ngữ, dựa trên thành phần nhân khẩu của cộng đồng.  

6. Làm thế nào để công chúng tham gia một cách có ý nghĩa vào việc hoạch định, áp dụng và điều hành mạng?
Đánh Giá 
Nhu cầu và quan điểm của tất cả các cư dân trong cộng đồng, trong đó bao gồm cả những người ít được phục vụ, cần phải được quan tâm trong mỗi giai đoạn hoạch định chính sách áp dụng và điều hành dịch vụ Internet tốc độ cao. Chính quyền thành phố nên khuyến khích áp dụng những cách thức khuyến khích toàn bộ cộng đồng tham gia. Công chúng có thể đóng góp ý kiến quan trọng mà các nhà cung cấp dịch vụ có thể không biết; đôi khi các vấn đề căn bản nhất lại không nằm trong sự quan tâm của  “các chuyên gia”. Việc công chúng tham gia bảo đảm rằng các vấn đề và các mối lo ngại của người sử dụng không bị bỏ qua hoặc chỉ đơn giản là một ý nghĩ đến sau.  

Vì công chúng có các đóng góp quan trọng nên sự tham gia thực sự của công chúng, trong đó bao gồm cả việc tiếp tục ngoại tiếp tới các cộng đồng ít được phục vụ, cần phải được bắt đầu ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình, trước khi bắt đầu lắp đặt máy móc thiết bị. Các hoạt động ngoại tiếp cần bao gồm nhiều vấn đề khác chứ không chỉ tập trung vào hội ý các đại diện được tuyển chọn. Có thể tìm hiểu về lợi ích cộng đồng một cách hiệu quả nhất qua việc hội ý trực tiếp với công chúng. Công chúng cần biết rõ về các vấn đề đó và cần đóng góp vào tiến trình trước khi ra các quyết định quan trọng. Đây cũng là phương pháp khuyến khích cộng đồng tham gia hiệu quả nhất về mặt chi phí.  

Một số người có thể lo ngại rằng nhiều cư dân trong cộng đồng, và đặc biệt là những người sống trong các cộng đồng ít được phục vụ, không thể hiểu được các vấn đề kỹ thuật phức tạp hoặc việc tham gia của công chúng sẽ làm chậm quá trình triển khai dịch vụ Internet tốc độ cao một cách không cần thiết. Tuy nhiên ủy ban cộng đồng rất tin tưởng rằng trình độ kỹ thuật cao không nhất thiết sẽ mang lại các ý tưởng có giá trị về cách ảnh hưởng của mạng lên người sử dụng. Việc khuyến khích công chúng tham gia, đặc biệt là những người bị thiệt thòi có thể sẽ có nghĩa là tích cực ngoại tiếp và cung cấp các chương trình khuyến khích tham gia.  

Phương Án Đề Nghị
a) Việc tham gia của công chúng nên bắt đầu từ các giai đoạn đầu tiên của tiến trình và tiếp tục sau khi mạng đã được lắp đặt và đi vào hoạt động. Một ủy ban cố vấn cộng đồng đại diện cho nhiều thành phần trong cộng đồng, trong đó bao gồm cả cư dân của những cộng đồng ít được phục vụ cần phải tham gia vào mỗi giai đoạn. 

· Ở những giai đoạn đầu tiên, ủy ban cố vấn cộng đồng cần tham gia vào hoạt động soạn thư mời thầu (RFP) và vào các mối quan hệ hợp tác được thiết lập để trả lời cho RFP đó. Trong giai đoạn sau của tiến trình, ủy ban cố vấn nên cố gắng bảo đảm rằng các nhà cung cấp mạng giữ vững lời hứa của mình đối với người sử dụng.

b) Nên tổ chức các diễn đàn và các buổi điều trần công cộng theo nhiều phương thức trong tất cả các giai đoạn của tiến trình. Chính quyền thành phố cũng nên xem xét những cách thức mới và sáng tạo để khuyến khích cộng đồng tham gia. Các cơ hội đó sẽ thúc đẩy việc suy xét ở cấp độ cao hơn trong các cư dân cộng đồng và sẽ tạo điều kiện thông tin liên lạc hai chiều thường xuyên giữa cư dân và những người khác có quyền lợi liên quan.

· Các chương trình thưởng khuyến khích và tuyển chọn qui mô nhằm khuyến khích công chúng tham gia đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt là khi cộng đồng ít được phục vụ có thể là cộng đồng do dự nhất hoặc ít có khả năng tham gia nhất.

c) Khi xem xét việc lắp mạng, chính quyền thành phố hoặc khu vực có thể thiết kế các dự án thử nghiệm để khuyến khích công chúng tham gia ngay, kiểm nghiệm các đề nghị, và đánh giá các mô hình khác nhau.

7. Nên cung cấp các dịch vụ nào cho khu vực nông thôn?

Đánh Giá

Dịch vụ mạng có thể mang lại những lợi ích quan trọng cho vùng nông thôn. Các tiểu doanh nghiệp và trang trại có thể truy cập các thông tin giúp họ hoạt động hiệu quả hơn và có thể tìm kiếm các thị trường mới cho sản phẩm của mình. Dịch vụ mạng còn có thể thu hút các cư dân mới nếu áp dụng phương thức làm việc từ xa. Hình thức học từ xa có thể tạo nhiều cơ hội học tập hơn trong các khu vực có ít trường học và thư viện. Người dân cũng có thể dễ dàng sử dụng các dịch vụ chính phủ trên mạng điện toán. Dịch vụ mạng tại địa phương có thể giúp khuyến khích giao tiếp xã hội và cộng đồng tham gia vào các hoạt động xã hội ở các vùng nông thôn hẻo lánh.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao tư không muốn lắp mạng tại các vùng nông thôn vì điều này không mang lại nhiều lợi nhuận như phục vụ cho các vùng dân cư đông đúc. Cư dân ở các vùng dân cư đông đúc cũng hiểu biết hơn về các lợi ích của dịch vụ Internet tốc độ cao. Cơ sở hạ tầng viễn thông thường khó bảo trì hơn so với ở những nơi dân cư đông đúc hơn và các nhà cung cấp dịch vụ thường sửa chữa cơ sở hạ tầng đó chậm hơn. 

Để tạo cơ hội công bằng cho tất cả mọi người, chính phủ thường cần phải tham gia chủ động triển khai lắp các dịch vụ Internet tốc độ cao ở vùng nông thôn, trong đó ưu tiên các khu vực có lợi tức thấp.

Phương Án Đề Nghị

a) Cần phải có các dịch vụ Internet tốc độ cao trong thành phố phục vụ các vùng nông thôn hoặc vụ cả cộng đồng thành thị và nông thôn để cung cấp dịch vụ cho tất cả các cư dân vùng nông thôn hoặc giúp họ thiết lập các mạng riêng trong cộng đồng của mình.

· Dịch vụ đó có thể được tài trợ qua nguồn ngân quỹ kết hợp của trợ cấp của liên bang, trợ cấp của các công ty tư, tiền đóng góp thiện nguyện của các công ty và các cơ sở kinh doanh trong cộng đồng và doanh thu từ hoạt động quảng cáo trên mạng đó. 

b) Các mối quan hệ hợp tác với chính quyền bất vụ lợi có thể:

· Điều phối các hoạt động tân trang lại máy điện toán bất vụ lợi để cung cấp máy cho cư dân.

· Điều phối hoạt động sửa chữa mạng và trợ giúp kỹ thuật, có thể là qua các mạng lưới tình nguyện viên (thí dụ như như cứu hỏa nông thôn).

· Cung cấp nhu liệu nối mạng giao tiếp và nội dung dành cho cộng đồng trên trang chủ của các mạng vùng nông thôn.

· Thiết lập các chính sách của chính phủ liên quan tới việc mở rộng phạm vi sử dụng mạng di động tại các vùng nông thôn, thí dụ như WiMax hoặc các công nghệ cao cấp khác. 

8. Nên huấn luyện và giáo dục người sử dụng như thế nào để bảo vệ quyền lợi của mình trên mạng điện toán?
Đánh Giá

Nhiều người thiếu kiến thức căn bản về máy điện toán và Internet. Dịch vụ Internet tốc độ cao phục vụ cộng đồng hiệu quả nhất khi tất cả các cư dân hiểu được sự cần thiết của kiến thức căn bản về sử dụng máy trong xã hội ngày nay cũng như nhiều cách thức tạo ra cơ hội mới từ việc sử dụng mạng.      

Cần phải có hoạt động huấn luyện và giáo dục căn bản vì mặc dù có tất cả các lợi ích nói trên nhưng Internet có thể là dịch vụ quá phức tạp và là nơi có thể gây nguy hiểm, đặc biệt là cho những người mới bắt đầu sử dụng. Các cư dân cộng đồng cần biết và sử dụng các phương pháp bảo vệ an toàn căn bản.

Giáo dục càng đặc biệt quan trọng đối với các bậc phụ huynh vì học có thể có con sử dụng Internet thành thạo hơn cha mẹ. Các bậc cha mẹ nên tìm hiểu về các trường hợp sử dụng và lạm dụng Internet và các hoạt động mà con em mình tham gia trên mạng điện toán. Cha mẹ và con cái cần học cách giao tiếp hiệu quả về việc sử dụng Internet.

Ủy ban cộng đồng công nhận rằng các hoạt động huấn luyện và giáo dục sẽ làm phát sinh thêm chi phí cho dịch vụ Internet tốc độ cao, tuy nhiên ủy ban cũng tin rằng bản thân các chương trình huấn luyện có thể tạo ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng và phát triển kinh tế.

Phương Án Đề Nghị

a) Bất kỳ khi nào có thể được, các chương trình huấn luyện cần nhấn mạnh tới các phương pháp hướng dẫn theo nhóm nhỏ và các phương pháp hướng dẫn cho những người đồng cảnh.  

· Chính quyền thành phố cần xác định các cơ quan bất vụ lợi và các cơ quan chính phủ hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng và/hoặc sẵn sàng huấn luyện, thí dụ như các trung tâm sinh hoạt dành cho người cao niên, các trung tâm sinh hoạt dành cho thanh niên, các trường học/các cơ sở giáo dục dành cho người lớn, và thư viện.  

· Các chương trình huấn luyện và giáo dục cần tận dụng tối đa các nguồn lực kỹ thuật trong khu vực và đưa các tình nguyện viên tham gia bất kỳ khi nào có thể được.  

· Các mối quan hệ hợp tác giữa thành phố và giới kinh doanh cần đưa những người có kiến thức chuyên môn về máy điện toán, trong đó bao gồm cả các công ty kỹ thuật, các doanh nghiệp kỹ thuật, và sinh viên, và các khu phố, trường học, và các tổ chức trong cộng đồng để hướng dẫn và trợ giúp các cộng đồng ít được phục vụ. 

b) Chính quyền thành phố cần tìm hiểu khả năng tìm kiếm các nguồn trợ cấp của liên bang, tiểu bang và giới kinh doanh để tài trợ cho các chương trình huấn luyện. Vì các khoản trợ cấp này ít khi đủ để trang trải toàn bộ chi phí, nên cần phải khuyến khích các mối quan hệ hợp tác giữa các chính quyền thành phố, tổ chức cộng đồng, và các cơ sở kinh doanh trong khu vực.  

c) Các chương trình huấn luyện cần bao gồm việc hướng dẫn phương pháp bảo vệ căn bản và các mối nguy hiểm có thể xảy ra khi sử dụng Internet – “Security 101.”  Người sử dụng cần biết cách bảo vệ bản thân và cần biết các biện pháp bảo mật mà các nhà cung cấp mạng có – và không – áp dụng. Các lớp hướng dẫn cần nhấn mạnh rằng mọi người cần phải chủ động tự chịu trách nhiệm trong việc phòng tránh tình trạng gian lận và ăn cắp danh tính.  

d) Hoạt động huấn luyện cũng nên bao gồm các kỹ năng căn bản, ví dụ như cách lập và sử dụng trương mục thư điện tử; cách bảo vệ mật khẩu; và cách truy cập các trang mạng điện toán quan trọng, thí dụ như các dịch vụ xã hội. Người sử dụng cần biết đánh giá tính hợp pháp an toàn của một trang mạng điện toán. 

e) Cần tạo các cơ hội huấn luyện để tiếp cận càng nhiều cư dân cộng đồng càng tốt.

· Các cơ hội huấn luyện cần phải được quảng cáo rộng rãi, chú trọng tới giới truyền thông và các địa điểm tiếp cận các cộng đồng ít được phục vụ.

· Cần tổ chức huấn luyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, dựa trên thành phần nhân khẩu của cộng đồng đó.

· Cần thiết lập các chương trình huấn luyện và giáo dục cho tất cả các nhóm tuổi và người khuyết tật.  

f) Các hoạt động huấn luyện và giáo dục cần tận dụng các trang web hoặc cổng điện thử nội dung cung cấp thông tin như “Beehive” của OneEconomy - một địa điểm trung tâm liên kết tới các dịch vụ của chính phủ cũng như cung cấp các cơ hội về giáo dục và việc làm. Nội dung trên các trang web liên kết cần phải điều chỉnh cho phù hợp với từng cộng đồng. 

Nhân Viên Hội Nghị
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Giám Đốc Phụ Trách Các Chương Trình Tiên Khởi về Chính Sách Và Khả Năng Lãnh Đạo (Policy and Leadership Initiatives), California 
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Alan Shark
Giám Đốc Điều Hành, Viện Kỹ Thuật 
Cộng Đồng

Đánh Giá Viên

Christopher Karpowitz 
Phó Giáo Sư, Brigham Young University
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Các Nhà Tài Trợ

Hiệp Hội Kỹ Thuật Cộng Đồng California (California Technology Foundation of California) giúp bảo đảm công lý xã hội, khả năng tiếp cận và bình đẳng cho các cộng đồng ít được phục vụ qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông. 
Hiệp Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng California (California Consumer Protection) điều hành các quỹ tín thác cho người tiêu dùng và phân bổ ngân quỹ trợ cấp vì lợi ích cộng đồng. 
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